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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Nhiệt độ của một vật giảm theo quy luật 𝑇 (𝑡) = 27 + 7𝑒−𝑡. Khi 𝑡 tăng rất lớn, nhiệt độ tiến tới

A. 0 B. 7 C. 34 D. 27

Câu 2. Biết cos 𝑥 = 3
5

. Giá trị cos(−𝑥) bằng

A. 
5
3

B. 
3
5

C. −3
5 D. 0

Câu 3. Cho hai hàm số 𝑓 , 𝑔 có lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 3 và lim
𝑥→𝑥0

𝑔(𝑥) = 4. Giá trị lim
𝑥→𝑥0

[𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)] bằng

A. 7 B. −1 C. 3 D. 12

Câu 4. Đặt 𝑡 = cos 𝑥, phương trình cos2 𝑥 − 3 cos 𝑥 + 2 = 0 trở thành

A. −3𝑡 + 2 = 0 B. −𝑡2 + 3𝑡 − 2 = 0 C. 𝑡2 − 3𝑡 + 2 = 0 D. 𝑡2 + 2𝑡 − 3 = 0

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 5. Cho dãy số (𝑢𝑛) với 𝑢𝑛 = 8𝑛 + 32
𝑛 + 3

. Tính lim𝑢𝑛.

Câu 6. Một quỹ khuyến học nhận khoản đóng ở kì thứ nhất là 34 đơn vị, và mỗi tháng sau bằng 𝑞 lần tháng 

trước, với 𝑞 > 1. Theo quy định, 𝑞 chỉ nhận một trong các giá trị 𝑞 ∈ {4
3
; 5
4
; 6
5
; 7
6
; 9
7
}. Nhật kí chỉ còn hai con 

số, cả hai đã làm tròn tới bước 𝛿 = 50 đơn vị; số kì 𝑚 thì đã mất, chỉ biết 3 ≤ 𝑚 ≤ 14:

Bản ghi Nội dung Số đã làm tròn
𝐴0 tổng từ kì 1 đến kì 𝑚 650
𝐵0 tổng của 2 kì ngay sau kì 𝑚 600

Một số hiển thị 𝑋0 nghĩa là giá trị thật thuộc nửa khoảng [𝑋0 − 25;𝑋0 + 25). Mục tiêu của quỹ là tổng tích 

luỹ đạt 15619 đơn vị. Hỏi từ tháng thứ mấy thì tổng tích luỹ lần đầu đạt hoặc vượt mục tiêu?

PHẦN III. TỰ LUẬN

Câu 7. Cho 𝑓(𝑥) = 2 sin(5𝑥 − 1
2
𝜋) − 5.
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Câu 8. Mẫu gồm 20 quan sát, ghép nhóm như bảng.

Nhóm [0; 14) [14; 28) [28; 42)
Tần số 6 k 9
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